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 A. Phát triển 
vận động #  # #      

 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô 
hấp # #      



 

 Thực hiện đúng 
kỹ thuật và thuần 
thục các động tác 
trong bài tập thể 
dục theo hiệu 
lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng 
nhịp.

 Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 6:  (Hô hấp/ 
Tay/ Lưng, bụng/ 

Chân/ Bật)
Hô hấp: Hái hoa, 

ngửi hoa
Tay: Hai tay dang 
ngang, vỗ trên đầu
Chân: Đứng, lần 
lượt từng chân co 

cao đầu gối
Bụng: Hai tay lên 
cao gập người tay 

chạm mũi chân
Bật: Bật tiến về phía 

trước

Sân 
chơi 
khu 1

x TDS TDS TDS TDS TDS

2

 Thực hiện một 
số động tác phù 
hợp với bản 
nhạc, điệu nhảy

 Trẻ thực hiện 
một số động tác 
phù với độ tuổ

Trẻ thực hiện một 
số động tác phù 
hợp với các điệu 
nhảy zumba

Sân 
chơi 
khu 1

x TDS TDS TDS TDS TDS

3

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi trên ghế 
thể dục đầu đội 
túi cát

Phối hợp nhịp 
nhàng các cơ 
quan, giữ thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động: Đi  trên ghế 
thể dục đầu đội 
túi cát

 Đi trên nghế TD 
đầu đội túi cát

Phòng 
thể 
chất

x     HĐH



4

Kiểm soát được 
vận động đi thay 
đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh 4-5 lần

Phối hợp nhịp 
nhàng các cơ 
quan, giữ thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động: Đi trên 
vạch kẻ thẳng trên 
sàn

 Đi  trên vạch kẻ 
thẳng trên sàn

Sân 
chơi 
khu 1

x   HĐH   

5

Kiểm soát được 
vận động chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh 2-3 
lần

Phối hợp nhịp 
nhàng các cơ 
quan, kiểm soạt 
được cơ thể khi 
thực hiện vận 
động: Chạy thay 
đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh (2-3 
lần)

Chạy thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh 2-3 
lần

Sân 
chơi 
khu 1

x  HĐH    

6

Ném vật về phía 
trước bằng 1 tay 
đúng kỹ thuật ở 
khoảng cách xa 
….m

Phối hợp nhịp 
nhàng các bộ 
phận của cơ thể 
thực hiện vận 
động: Ném xa 
bằng 1 tay

Ném xa bằng 1 tay
Sân 
chơi 
khu 1

x      

7
Tô, vẽ,in được 
một số hình đơn 
giản, gần gũi

Trẻ tô, vẽ được 
một số hình đơn 
giản, gần gũi.

Tạo bức tranh nhiêu 
màu sắc từ các 

nguyên vật liệu khác 
nhau

Sân 
chơi 
khu 1

x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG



8
 

Tô tượng
Sân 
chơi 
khu 5

x  HĐNT    

9

 

 

Dùng tay thực 
hiện các động tác: 
Tô, vẽ hình

Dạy trẻ: tô vẽ hình 
tự do trên sân

Sân 
chơi 
khu 1

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

10

Biết sử dụng 
đúng cách một số 
văn phòng phẩm 
thông thường

Các kỹ năng sử 
dụng đồ dùng tạo 
hình

Dạy trẻ biết sử dụng 
đồ dùng tạo hình: 
keo, kéo, bút chì, 
bút lông…

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

11

 Nhận biết, phân 
loại được các 
thực phẩm theo 
nguồn gốc khác 
nhau (thực phẩm 
có nguồn gốc 
động vật/thực vật)

 Nhận biết, phân 
loại thực phẩm 
theo nguồn gốc

Trò chơi: Nhận biết, 
phân loại thực phẩm 
theo nguồn gốc thực 
vật

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

12

 Kể được một số 
món ăn đặc trưng 
thường dùng 
trong các ngày lễ, 
tết

 Kể được một số 
món ăn đặc trưng 
thường dùng 
trong các ngày lễ, 
tết

Thực hiện qua các 
hoạt động quan sát, 
xem tranh ảnh, 
video, trò chuyện vế 
các món ăn đặc 
trưng của ngày tết 
NĐ

Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN 
THỨC # # #   # #



13

 Biết tên gọi, đặc 
điểm, ứng dụng 
của 1 số nguyên 
vật liệu tái chế, 
tham gia hoạt 
động trải nghiệm 
cùng cô và bạn

 Tên gọi, đặc 
điểm, ứng dụng 
của 1 số nguyên 
vật liệu tái chế 
phù hợp với hđ 
STEAM

KP các NVL tái 
chế( Bìa cát tông, 
vải vụn, chai, lọ, lõi 
giấy, giấy …)

Phòng 
Steam x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

14

Có kỹ năng tham 
gia hoạt động trải 
nghiệm cùng cô 

và các bạn

Quan sát quy 
trình ủ lá cây làm 

phân bón.

Quan sát quy trình ủ 
lá cây làm phân bón.

Lớp 
học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

15 Kp  rau ăn lá Lớp 
học x    HĐH  

16 Khám phá các loại 
hoa

Lớp 
học x HĐH     

17 HĐ Steam: Sắc 
màu của hoa

Phòng 
Steam x HĐC     

18

 Trẻ biết tên gọi, 
đặc điểm, màu 
sắc, hình dáng 
,ích lợi của 1 số 
loại hoa

 

 

 

Tên gọi, đặc 
điểm, ích lợi... 
của các loại hoa

 

 

 
Trò chuyện về: Tên 
gọi, đặc điểm, ích 
lợi... của các loại 

hoa

Lớp 
học x ĐTT     

19  
Tên gọi, đặc 
điểm, ích lợi... 
của các loại quả 

HĐ Steam: hoa quả 
dầm, sinh tố, 

salas…

Lớp 
học x   HĐC   



20

 Trẻ biết tên gọi, 
đặc điểm, màu 
sắc, hình dáng 
,ích lợi của 1 số 
loại quả

QS các loại cây, 
hoa,  quả, rau

Sân 
chơi 
khu 4

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

21  

gần gũi, quen 
thuộc

 

 

Khám phá một số 
loại quả 

Lớp 
học x   HĐG   

22
 Trẻ biết tên cây, 
tác dụng của các 
loại cây

Tên gọi, đặc 
điểm, lợi 

ích…các loại cây 
xanh

Tìm hiểu về cây 
xanh

Lớp 
học x     HĐC

23

 Biết so sánh, 
phân loại  cây, 

hoa, quả theo 1-2 
dấu hiệu

 So sánh, phân 
loại  cây, hoa, quả 
theo 1-2 dấu hiệu 

cho trước

Dạy trẻ: thực hành 
so sánh sự giống 

nhau và khác nhau 
của hai loại cây và 
hoa quả, phân loại 

cây hoa quả theo 1-2 
dấu hiệu cho trước

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

24 Thực hành: Cách 
chăm sóc vườn rau

Lớp 
học x    HĐNT  

25

Có khả năng quan 
sát, phán đoán để 
nhận biết được 
mối liên hệ đơn 
giản giữa con vật, 
cây với môi 

Quan sát, phán 
đoán mối liên hệ 
đơn giản giữa cây 
với môi trường 
sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

Thực hành: Cách 
chăm sóc vườn hoa

Lớp 
học x HĐNT     



26

trường sống và 
cách chăm sóc 
bảo vệ

 

 

 

 Thực hành: Cách 
chăm sóc cây 

Sân 
chơi 
khu 3

x     HĐNT

27

 Biết các nguồn 
nước trong môi 
trường sống. Ích 
lợi của nước với 
đời sống con 
người con vật và 
cây. Một số đặc 
điểm, tính chất 
của nước và hiểu 
được nguyên 
nhân gây ô nhiễm 
nguồn nước và 
cách bảo vệ 
nguồn nước

Sự pha trộn nước 
và xà phòng tạo 
màu sắc đẹp

Trò chơi thổi bong 
bóng xà phòng

Sân 
chơi 
khu 1

x  HĐNT    

28

 Có một số hiểu 
biết về các nguồn 
ánh sáng và sự 
cần thiết của nó 
với cuộc sống con 
người, con vật, 
cây 

 Các nguồn ánh 
sáng và sự cần 
thiết của nó với 
cuộc sống con 
người, con vật, 
cây 

Trò chuyện với trẻ 
các nguồn ánh sáng, 
vai trò cs nguồn ánh 
sáng

Lớp 
học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT



29

 Có một số hiểu 
biết về gió và úng 
dụng, sự cần thiết 
của nó với cuộc 
sống con người, 
con vật, cây

  Hiểu về gió và 
úng dụng, sự cần 
thiết của nó với 
cuộc sống con 
người, con vật, 
cây

Thử nghiệm với 
chuông gió

Sân 
chơi 
khu 5

x  HĐNT    

30

Quan tâm đến số 
lượng và biết đếm 
trên các đối tượng 
giống nhau, đếm 
đến 10 và đếm 
theo khả năng

Đếm trên đối 
tượng trong phạm 
vi 10 và đếm theo 

khả năng

Đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 10 và 
đếm theo khả năng

Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

31
Rèn kĩ năng xếp 
đếm, thêm bới 
trong phạm vi 5

Rèn kĩ năng xếp 
đếm, thêm bớt, 
chia nhóm trong 
phạm vi 5

Rèn kĩ năng xếp 
đếm, thêm bớt, chia 
nhóm trong phạm vi 
5

Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

32

 Biết gộp hai 
nhóm đối tượng 
có số lượng trong 
phạm vi 5, đếm 
và nói kết quả, 
biết tách 1 nhóm 
đối tượng thành 1 
nhóm nhỏ hơn

 Biết tách- gộp 2 
nhóm đếm và nói 
kết quả

 Tách gộp trong 
phạm vi 4

Lớp 
học x HĐH     



33

Nhận ra được quy 
tắc sắp xếp của 3 
đối tượng (ABC, 
AAB, ABB) và 
tiếp tục thực hiện 
sao chép lại 

So sánh, phát hiện 
quy tắc sắp xếp 
và sắp xếp theo 
quy tắc (ABC, 
AAB, ABB)

So sánh phát hiện ra 
quy tắc sắp xếp và 
sắp xếp theo quy tắc 
ABC

Lớp 
học x   HĐH   

34   

So sánh phát hiện ra 
quy tắc sắp xếp và 
sắp xếp theo quy tắc 
AAB

Lớp 
học x HĐG     

35

 Sử dụng được 
dụng cụ để đo độ 
dài, dung tích của 
3 đối tượng, nói 
kết quả đo và so 
sánh

Trẻ biết so sánh 
và sử dụng đúng 
từ cao nhất, thấp 
hơn, thấp nhất

So sánh chiều cao 
của 3 đối tượng

Lớp 
học x    HĐH HĐH

36

 Nói được họ tên, 
công việc của bố 
mẹ, những người 
thân trong gia 
đình và công việc 
của họ. Một số 
nhu cầu của gia 
đình. Địa chỉ gia 
đình

 Cách sử dụng đồ 
dùng gia đình

HĐ Steam: Làm 
hoa quả dầm

Phòng 
Steam x   HĐH   



37

Dạy trò chơi dân 
gian, đi cà keo, ném 
còn, kéo co, đua 
thuyền đẩy, bắt vịt 
vvv

Sân 
chơi 
khu 1

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

38

 Kể tên ,nói được 
đặc điểm một số 
ngày lễ hội, biết 
các hoạt động 
diễn ra trong ngày 
lễ hội 

 

Trẻ kể được tên 
một số trò chơi 
dân gian, và hoạt 
động ngày lễ tết

 Q/S các trò chơi, 
hoạt động ngày lễ 
tết

Lớp 
học x  LH    

39

Trẻ biết tên gọi, 
đặc điểm , quy 
trình làm pháo 
hoa giấy, Nói 

được tên gọi, cấu 
tạo, công dụng 

của pháo hoa giấy

Trẻ biết làm pháo 
hoa giấy bằng các 

NVl, học liệu: 
Cốc giấy, lõi giấy 
vệ sinh, ống tre, 
ống nước, bóng 

bay.

HĐ Steam: Làm 
pháo hoa  
giấy(EDP)

Lớp 
học x  HĐH    

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # #      

40

Biết trả lời các 
câu hỏi về nguyên 
nhân, so sánh: 
"Tại sao?"; "Có gì 
giống nhau?"; 
"Có gì khác 
nhau?"; "Do đâu 
mà có?"; Biết hỏi 
lại khi không hiểu 

Trò chuyện, thảo 
luận về sự vật 
hiện tượng gần 
gũi xung quanh 
và làm thí nghiệm

Trò chuyện, thảo 
luận về sự vật hiện 
tượng gần gũi xung 
quanh và làm thí 
nghiệm

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG



người khác nói: 
"tại sao?", "như 
thế nào?"

41
Biết đặt câu hỏi, 
trả lời câu hỏi rõ 
ràng, mạch lạc 

Đặt câu hỏi, trả 
lời câu hỏi rõ 

ràng, mạch lạc 

Đặt câu hỏi truy 
vấn về chủ đề

Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

42

 Có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề TV

Truyện ; Hạt đỗ sót; 
Hạt đậu của thỏ; Sự 
tích bánh chưng, 
bánh dày…

Lớp 
học x  HĐH HĐH  HĐH

43

Có khả năng nghe 
các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 

hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề 
thực hiện

Trò chơi: Đoán tên 
bài hát( bài thơ…) 

trong chủ đề bé 
đang học

Trò chơi: Cùm nụm 
cùm nịu, Dung dăng 

dung dẻ, tập tầm 
vông, làm theo lời 
cô nói, rềnh rềnh 

ràng ràng

Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT



44

Biết trình bày 
nhu cầu mong 
muốn của bản 
thân và hiểu biết 
bằngcác câu đơn, 
câu mở rộng.

Sử dụng câu đơn, 
câu mở rộng để 
bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu, hiểu 
biết của trẻ

Chia sẻ sản phẩm, 
mong muốn cải 
tiến, gửi gắm thông 
điệp vào sản phẩm 
của mình.

Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

45

Thơ: Cây Đào; Tết 
đang vào nhà, Bác 
bầu bác bí, Hoa kết 
trái…

Lớp 
học x HĐH   HĐH  

46

 Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

 

 Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao, hò vè phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề .....

 Ôn các bài thơ đã 
học

Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

47

Bắt chước được 
giọng nói, điệu bộ 
của nhân vật 
trong truyện

Trẻ biết Bắt 
chứớc cử chỉ, 
hành động nhập 
vai đẻ đóng kịch 
phù hợp với chủ 
đề 

Đóng kịch: truyện 
Chú dê đen; Cáo thỏ 
và gà trống; Nhổ củ 
cải…

Phòng 
thư 
viện

x    HĐC  

48

Biết sử dụng các 
từ biểu thị sự lễ 
phép trong giao 
tiếp

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép 
"Mời cô"; "Mời 
bạn"; "Cảm ơn"; 
"Xin lỗi"… trong 
giao tiếp

Thực hành: Sử dụng 
các từ "Mời cô"; 
"Mời bạn"; "Cảm 
ơn"; "Xin lỗi"… 

Lớp 
học x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN



49
Biết đặt và trả lời 
các câu hỏi đơn 
giản

Trả lời và đặt các 
câu hỏi: "Ai?"; 
"Cái gì?"; "Ở 
đâu?"; "Khi 
nào?"; "Để làm 
gì?"

Thực hành: Trả lời 
và đặt các câu hỏi: 
"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở 
đâu?"; "Khi nào?"; 
"Để làm gì?"

Lớp 
học x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

50

Biết phân biệt 
phần mở đầu, kết 
thúc của sách. 
"Đọc" truyện qua 
các tranh vẽ. Có ý 
thức giữ gìn và 
bảo vệ sách

Phân biệt phần 
mở đầu, kết thúc 
của sách. "Đọc" 
truyện qua các 
tranh vẽ. Giữ gìn 
và bảo vệ sách

Dạy trẻ kĩ năng kể 
chuyện qua tranh vẽ

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KNXH # #      

51

Có khả năng đề 
xuất trò chơi và 
hoạt động thể 
hiện sở thích của 
bản thân

Tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai 
chơi, lựa chọn vật 
liệu chơi, thực 
hiện vai trò trong 
nhóm chơi. 

- Thực hiện nội quy 
của góc chơi

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

52 Gọt củ quả Lớp 
học x    HĐG  

53

 Cố gắng thực 
hiện công việc 
đơn giản đến 
cùng

 Tự làm một số 
việc đơn giản 
hàng ngày

 Tách hột hạt Lớp 
học x    HĐC  



54 KNS:Nhăt rau Lớp 
học x    HĐH  

55

 

 

 

 

 

Bé làm trực nhật Lớp 
học x     HĐC

56

Thực hiện một số 
quy định ở lớp: 
Dọn dẹp và sắp 
xếp đồ dùng, sau 
khi chơi cất đồ 
chơi vào nơi quy 
định, giờ ngủ 
không làm ồn.

Thực hành: Dọn dẹp 
và sắp xếp đồ dùng 
đúng nơi quy định

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

57

Thực hiện được 
một số quy định ở 
lớp, gia đình và 
nơi công cộng 
phù hợp độ tuổi

 
Thực hiện một số 
quy định trong gia 
đình: Dọn dẹp và 
sắp xếp đồ dùng, 
vâng lời ông bà, 
bố mẹ

Thực hành: bé 
ngoan giúp mẹ (bố, 
ông , bà...)

Lớp 
học x  HĐC    

58
Biết nói cảm ơn, 
xin lỗi, chào hỏi 
lễ phép

Lời nói và cử chỉ 
lễ phép trong giao 
tiếp

Thực hành: Lời nói 
và cử chỉ lễ phép 
với cô giáo và các 
bạn

Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

59

Biết phân biệt 
hành vi  " đúng" - 
" sai", " tốt" - " 
xấu"

Phân biệt hành vi" 
đúng" - " sai", " 
tốt" - " xấu" 

Trò chơi: PB hành 
vi: "đúng-  sai", " tốt 
- xấu" trong giao 
tiếp

Lớp 
học x  HĐC    



60

Biết bảo vệ môi 
trường xung 
quanh khi được 
nhắc nhở

Hành vi bảo vệ 
môi trường

Nhặt lá cây, rác 
đúng nơi quy định

Sân 
chơi 
khu 1

x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # #   # #

61   
Hát: Màu hoa, Quả, 
em yeu cây xanh, 
Tết đến rồi

Lớp 
học x HĐH HĐH HĐH   

62 Ôn các bài hát trong 
chủ đề

Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

63

 Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
theo nhịp điệu các 
bài hát, bản nhạc 
với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, 
tiết tấu, múa)

 

 

 Trẻ vận động 
nhịp nhàng theo 
giai điệu bài hát  
với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, 
tiết tấu, múa)

VĐ:  Em yêu cây 
xanh…

Phòng 
nghệ 
thuật

x     HĐH

64

 Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo ra 
sản phẩm

 Phối hợp các 
nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên 
để tạo ra các sản 
phẩm

TH gấp (đính) dán, 
làm bao lì xì

Lớp 
học x  HĐG HĐG   

65  Biết vẽ phối hợp 
các nét thẳng, 

 Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 

Vẽ hoa mùa xuân Lớp 
học x HĐH     



66 Vẽ cây loại quả Lớp 
học x     HĐH

67 Vẽ theo ý thích Lớp 
học       

68

xiên ngang, cong 
tròn tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
và bố cục

 

 

 

ngang, cong tròn 
tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
và bố cục

 

 

 
Vẽ bánh chưng xanh Lớp 

học x  HĐH    

69 Xé dán hoa mùa 
xuân

Lớp 
học x HĐG HĐG    

70 Tiết học: Xé dán 
vườn cây

Lớp 
học x     HĐG

71

 Trẻ có kĩ năng xé 
dán , các nét cong 
,tròn xiên, xét 
thẳng, nét ngang, 
biết sắp xếp và bố 
cục hài hào cân 
đối

 

 

 Rèn các kĩ năng 
đã học , kĩ năng 
sắp xếp bố cục,kĩ 
năng phết hồ tạo 
bức tranh xé dán 
phù hợp chủ đề

 

 Dán hoa đào Lớp 
học x HĐG     

72

 Biết làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn 
thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

 Làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, 
uốn cong đất nặn 
để nặn thành sản 
phẩm có nhiều chi 
tiết

TH: Nặn các loại 
quả

Lớp 
học x    HĐH  

 Tổng số 71 40 41 36 37 38

 
CỘNG TỔNG 
SỐ NỘI DUNG 

Chia theo hoạt 
động trong chế độ Lĩnh vực thể chất 12 7 9 8 7 8



 Lĩnh vực nhận thức 27 15 12 12 11 11

  Lĩnh vực ngôn ngữ 11 9 9 9 10 9

 Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã 
hội 10 4 6 4 7 5

 Lĩnh vực thẩm mỹ 11 5 5 3 2 5

 Đón trả trẻ   6 5 5 5 5

 Thể dục sáng   2 2 2 2 2

 Hoạt động góc   13 12 12 11 11

 Hoạt động ngoài trời   6 8 5 6 6

 Vệ sinh - ăn ngủ   2 2 2 2 2

 Hoạt động chiều   5 6 5 6 7

 Thăm quan dã ngoại   1 0 0 0 0

 Lễ hội   0 1 0 0 0

 Hoạt động học   5 5 5 5 5

 Giờ thể chất 0 1 1 0 1

 Giờ nhân thức 2 1 2 2 1

 Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 1

 Giờ Ttckn- xh 0 0 0 1 0

 

PHÂN BỔ VÀO 
CHỦ ĐỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chia cụ thể hoạt 
động học Giờ thẩm mĩ 2 2 1 1 2



   

 

 

 

 

  DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

 CHUẨN BỊ:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Một số loại hoa 1 Từ 13/1 đến 17/1/2025

Tết và mùa xuân 1 Từ 20/1 đến 24/1
Một số loại quả 1 Từ 10/2 đến 14/2
Một số loại rau 1 Từ 17/2 đến 21/2
Một số loại cây 1 Từ 24/2 đến 28/2

Nguyễn Thị Nhẹn

Một số loaị hoa Nhánh “Tết và mùa 
xuân”

Một số loại quả Nhánh “Các loại 
rau,ăn lá, củ, quả” Nhánh “Cây xanh ”

Giáo 
viên

-  NVL để trẻ xé ,dán 
, hoa,
 - Mẫu các loại hoa, 
Sáng tạo hoa bằng 
các nguyên vât liệu 
đa dạng , len, bông, 
cúc, lá khô,  vân 
tay...

-Trang trí nổi bật chủ 
đề  nhánh “ Tết và mùa 
xuân” 
- Đặt  tên các góc chơi 
“Gian hàng tết , bé đón 
tết , chợ hoa ngãy tết , 
chợ tết quê em...”,

Chuẩn bị tên góc chơi 
phù hợp chủ điểm 
TGTV
 Bổ sung tên cây, rau 
trong góc thiên nhiên
- Trang trí lớp nổi bật 
chủ đề nhánh

 - Trang trí lớp học 
phù hợp với chủ đề, 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện, thơ, các bài 
hát có nội dung của 
chủ đề

- Bổ sung bức tranh 
mẫu vẽ cây xanh, xé 
dán cây xanh, tô 
màu... 
- Tìm hiểu kĩ chủ đề 
nhánh” Cây xanh” để 
có kiến thức cung 
cấp cho trẻ. 



 - Chuẩn bị nội dung 
chơi các góc 
- Đồ dùng, đồ chơi ở 
các góc chơi, 
- Bài thơ, câu đố, bài 
hát về các loại hoa
 - Cùng trẻ tạo những 
bức tranh trang trí 
- Chuẩn bị lô tô, 
quân cơ, bảng chơi 
trò chơi học tập

- Đồ dùng đồ chơi ở 
các góc chơi, nội dung 
chơi các góc
- Các nguyên vật liệu, 
phụ kiện ở các góc.
- Bổ sung võ hộp bánh 
, lõi giấy, cành ,hoa 
khô..
- Bài thơ, câu đố, bài 
hát về ngày tết” Tết 
đến rồi, ngày tết quê 
em, thơ cây đào, tết 
đang vào nhà...
- Dạy trẻ 1 số lời chúc 
tết

 - Chuẩn bị nội dung 
chơi các góc 
- Đồ dùn,g đồ chơi ở 
các góc chơi, 
- Bài thơ, câu đố, bài 
hát 
- NVL để trẻ xé ,dán , 
quả, 
- Mẫu các loại quả 
sáng tạo 
 phong phú về màu 
sắc, chất liệu và  sản 
phẩm
- Cùng trẻ tạo những 
bức tranh trang trí 
- Chuẩn bị lô tô, quân 
cơ, bảng chơi trò chơi 
học tập

  -Tuyên truyền nội 
dung học tập của trẻ 
cho phụ huynh
- Chuẩn bị nội dung 
các bài dạy trong 
chủ đề
- Đồ dùng đồ chơi ở 
các góc chơi.
- Bài thơ, câu đố, bài 
hát có nội dung chủ 
đề “TGTV”

- Chuẩn bị những bài 
hát, bài thơ, câu đó 
về cây xanh, ý nghĩa 
tác dung của cây 
xanh đối với môi 
trường sống cuả con 
người
- Bổ sung nội dung 
chơi trong góc( Phân 
loại cây lấy gỗ- ăn 
quả- cây cảnh...)
 - Chuẩn bị bài dạy, 
đồ dùng cần thiết cho 
hoạt động học.

Nhà 
trường

-Bổ sung tranh 
truyện : , hình ảnh 
các loại hoa
- Tạo môi trường 
cảnh quan sạch đẹp 
- Nội dung các bài 
hát liên quan chủ đề
- Bổ sung đồ dùng 
đồ chơi, nguyên học 
liệu, tài liệu cho cô 

 - Trang trí khánh tiết 
sân khấu nổi bật chủ 
đề “Têt  và mùa xuân’ 
.
- Sân trường sạch 
sẽ,Treo dây hoa các 
loại chào đón tết 
- Nhạc thể dục sáng 
phù hợp chủ đề Tết 
màu xuân
- Bổ sung cho lớp bài 
thơ: Tết đang vào nhà

- Sân trường nổi bật 
chủ đề  thế giới thực 
vật 
- Bổ sung thẻ số và 
đồ dùng học toán các 
loại rau, củ, quả 
Các bài nhạc phù hợp 
chủ điểm 

-Trang trí môi 
trường nổi bật chủ 
đề 
 – Cảnh quan môi 
trường , sân, vườn 
sạch sẽ đề tác động 
giáo dục vệ sinh cho 
trẻ
-Bổ sung đồ dùng đồ 
chơi, nguyên học 
liệu
Cần thiết 

- Lô tô  các loại cây 
bóng mát, cây ăn 
quả, cây cảnh
- Bổ sung cho lớp 
tranh truyện : Hạt đỗ 
sót



 KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phụ 
huynh

-Rèn nề nếp thói 
quen cho trẻ, ăn ngủ, 
vệ sinh, đúng cách.
- Phối kết hợp với cô 
giáo trong việc giáo 
dục trẻ, chào hỏi , 
xin lỗi cảm ơn...
- Giúp cho trẻ có 
hiểu biết nhất định 
về chủ đề TGTV - 

  
- Cung cấp kiến thức 
cho trẻ về ngày tết 
nguyên đán
- Khơi gợi niềm mong 
muốn chào đón tết
- Rèn cho trẻ những lời 
chúc tết
- Dặn dò 1 số quy tắc 
nhất định cho trẻ khi đi 
chúc tết 

- Trò chuyện cùng trẻ 
về các loại quả, ý 
nghĩa của việc ăn các 
loai quả tốt cho sức 
khỏe
Sưu tầm hỗ trợ 
nguyên vật liệu cho 
lớp như: vỏ hộp, giấy 
một mặt, xốp, lá khô, 
cây giống. lõi giấy , 
cúc áo cũ, vải cũ, gấy 
vệ sinh, lá khô…

 - Sưu tầm hỗ trợ 
nguyên vật liệu cho 
lớp như: vỏ hộp, 
giấy một mặt, xốp, 
lá khô, cây giống. lõi 
giấy vệ sinh

- Giúp trẻ có một số 
hiểu biết nhất định ý 
nghĩa tác dụng của 
cây xanh
- GD trẻ có ý thức 
chăm sóc , giữ gìn và 
bảo vệ cây xanh.

Trẻ - Đi học đều, tham 
gia tích cực vào các 
hoạt động.
 - Cùng cô trang trí 
lớp làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho chủ 
đề.  Sưu tầm đdđc 
cùng cô 

- Đi học đều, tham gia 
tích cực vào các hoạt 
động trang trí chào đón 
tết.
- Phối hợp cùng cô 
trang trí chào đón tết

- Đi học đều, tham 
gia tích cực vào các 
hoạt động.
- Có tâm thế vui vẻ 
khi đến lớp

 - Đi học đều, tham 
gia tích cực vào các 
hoạt động.
 - Cùng cô trang trí 
lớp làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho 
chủ đề.  Sưu tầm 
đdđc cùng cô 

- Đi học đều, tham 
gia tích cực vào các 
hoạt động.
-Biết nghe lời cô giáo 
và cha mẹ

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

1 Đón trẻ - Nghe các bài hát, thơ, câu truyện về chủ đề” TGTV”
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề

2 Thể dục sáng

- Hô hấp: Hái hoa, ngửi hoa
- Động tác tay: Hai tay dang ngang, vỗ trên đầu
- Động tác chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối
- Động tác bụng: Hai tay lên cao gập người tay chạm mũi chân  Động tác hô hấp:Ngửi hoa
- Động tác bật: Bật tiến về trước
* Tập kết hợp bài hát: Em yêu cây xanh

Nhánh 1

Ngày 
13/11/2025

 PTNT
Khám phá các 
loại hoa

Ngày 
14/1/2025
PTTM

DH: Màu hoa

Ngày 
15/1/2025
PTNT

Số 4 tiết 3

Ngày 
16/1/2025

PTNN
Thơ: Hoa kết 
trái

Ngày
17/1/2025
PTTM

Vẽ hoa mùa 
xuân

Nhánh 2

Ngày 
20/1/2025
PTTC

Chạy thay đổi 
tốc độ theo 
hiệu lệnh

Ngày
21/ 1/2025

HĐ STEAM
Làm pháo 
hoa giấy

(5E)

Ngày 
22/1/2025

 PT TM:
DH: Tết đến 
rồi

Ngày 
23/1/2025

PTNN
- Sự tích bánh 
chưng, bánh 
dày

Ngày 
24/1/2025

PTTM:
Vẽ bánh chưng 
xanh

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 3

Ngày 
10/2/2025
PTTC

Đi trên vạch kẻ 
thảng trên sàn

Ngày 
11/2/2025

HĐSTEAM
Làm hoa quả 
dầm(5E)

Ngày 
12/2/2025
PTTM:

 Dạy hát: Quả

Ngày 
13/2/2025

 PTNN
 Truyện hạt đỗ 
sót

Ngày 
14/2/2025

PTNT:
Sắp xếp 3 đối 
tượng và sao 
chép lại

Nhánh 4
Ngày 

17/2/2025
PTTC

Ngày 
18/2/2025

PTNT

Ngày 
19/2/2025

PTTM:

Ngày 
20/2/2025

PTNN

Ngày 
21/2/2025

KNS: Nhặt rau



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú
Ném xa bằng 

một tay
Khám phá rau 

ăn lá
Nặn rau ăn 
quả, củ

Thơ: Bác bầu 
,bác bí

Nhánh
5

Ngày
24/2/2025

PTTC:
 Đi trên ghế 

đầu đội túi cát

Ngày 
25/2/2025

PTNT
So sánh chiều 

cao 3 đối tượng

Ngày 
26/2/2025

PTTM
VĐ: Em yêu 
cây xanh

Ngày 
27/2/2025

PTNN
Truyện : Hạt 
đậu của Thỏ

Ngày 
28/2/2025

PT TM:
Vẽ cây ăn quả

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 1

Ngày 
13/1/2025

- Q/S : Thời 
tiết
- TCVĐ:  Nhảy 
lò cò
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
14/1/2025

Q/S: Hoa 
hồng trong sân 
trường
-TCVĐ: Xi bô 
khoai
 - Chơi theo ý 
thích

Ngày 
15/1/2025

 Thực hành 
chăm sóc vườn 
hoa
TCVĐ :Vận 
chuyển nước 
tưới hoa
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
16/1/2025

Trò chuyện với 
trẻ về ánh sáng 
vai trò của ánh 
sáng đối với 
cây cối
-TCVĐ:  Giữ 
thằng bằng đi 
trên ghế thể 
dục
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
17/1/2025

Quan sát: lá 
khô rơi

- TCVĐ: bắt 
lá rơi

- Chơi theo ý 
thích



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

Nhánh 2

Ngày 
20/1/2025

  Chơi thổi 
bong bóng xà 
phòng
- TC Nhảy lò 
cò
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
21/1/2025

Q/S: mâm ngũ 
quả
-TCVĐ: Đi cà 
kheo
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
22/1/2025

Tô tượng
TCVĐ: Ném 
còn
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
23/1/2025

Q/S:  Bánh 
chưng, bánh 
giò, bánh téc
TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
24/1/2025

- Q/S hoa cúc 
vàng
- TCVĐ: Kéo 
co
 Chơi theo ý 
thích

Nhánh 3

Ngày 
10/2/2025

Quan sát một 
số loại quả tròn
- TCVĐ: 
Chuyển quả:
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
11/2/2025

Quan sát loại 
quả dài
- TCVĐ: 
Chuyển quả
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
12/2/2025

Vẽ tự do trên 
sân
- TCVĐ:  
Ném trúng 
đích thẳng 
đứng
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
13/2/2024

Q/S Thời tiết
TCV§: Mây 
bay
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
14/2/2024

Làm quen trò 
chơi bắt vịt
TCVĐ: Bắt vịt
- Chơi theo ý 
thích

Nhánh 4

Ngày 
17/2/2025

- Q/S : Thời 
tiết 
- TC: Lộn cầu 
vồng
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
18/2/2025

Quan sát rau 
ăn lá
- TC: Xi bô 
khoai
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
19/2/2025

-In hình lá cây
-TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
20/2/2025

Quan sát : Rau 
ăn củ
-TC: Xi bô 
khoai
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
21/2/2025

- Q/s Rau ăn 
quả
-TC: Xi bô 
khoai
- Chơi theo ý 
thích



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

Nhánh 5

Ngày 
24/2/2025

-Làm thí 
nghiệm sự 
nẩy mầm của 
cây từ hạt
TC: Quốc đất 
trồng cây
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
25/2/2025

-Quan sát 
quy trình ủ lá 
cây làm phân 
bón
TC: Vận 
chuyển nước 
tưới cây
- Chơi theo ý 

thích

Ngày 
26/2/2025

 Thực hành: 
Cách chăm sóc 
cây 
TCVĐ xi bô 
khoai
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
27/2/2025

Bé chơi với cát
-TCVĐ: Cáo ơi 
ngủ à
- Chơi theo ý 
thích

Ngày 
28/2/2025
Q/S: Cây 
bóng mát

TCVĐ: Đi cà 
kheo

- Chơi theo ý 
thích

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

  - Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà phòng
  - Rèn kĩ năng rửa mặt
  - Xúc miệng bằng nước muối.
  - Dạy trẻ biết xúc ăn gọn gàng, nhai kĩ thức ăn.
  - Nhắc trẻ không nói chuyện và chơi đùa trong giờ ăn.
  - Kĩ năng bê và xếp bàn, ghế ngay ngắn

Nhánh 1

HĐSTEAM: 
Sắc màu của 
hoa

Rèn kĩ năng 
chào hỏi, 
thưa gửi, kĩ 
năng cảm ơn

Ôn kĩ năng xếp 
đếm

Làm quen câu 
truyện : Sự tích 
hoa hồng

Liên hoan cuối 
tuần

Nhận xét tuyên 
dương

6

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 2

Trò chuyện về 
ngày tết 
nguyên đán

Cô trò trang trí 
khánh tiết lớp 
học chào đón 
năm mới

Làm quen bài 
thơ : Tết đang 
vào nhà, cây 
đào

Dạy trẻ những 
lời chúc tết

Liên hoan cuối 
tuần

Nhận xét tuyên 
dương



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

Nhánh 3

Trò chuyện với 
trẻ về những 
ngày nghỉ tết

Cho trẻ xem 1 
số trò chơi 
ngày tết

Hướng dẫn trẻ 
gọt và bổ quả

Làm quen câu 
truyện : Hạt đỗ 
sót

Liên hoan cuối 
tuần

Nhận xét 
tuyên dương

Nhánh 4

Dạy trẻ đóng 
kịch nhổ củ cải

Ôn so sánh 
chiều cao 3 
đối tượng

Ôn các bài hát 
trong chủ đề

Dạy kĩ năng 
bóc – tách hột 
hạt

Liên hoan cuối 
tuần

Nhận xét tuyên 
dương

Nhánh 5

Trò chuyện về 
các loại cây 
xanh, ý nghĩa , 
tác dụng

Ôn kĩ năng, 
rửa tay, rửa 
mặt

Làm thí 
nghiệm hạt 
ngâm trong 
nước

Chia sẻ sản 
phẩm, mong 
muốn cải tiến, 
gửi gắm thông 
điệp vào sản 
phẩm của 
mình.

Liên hoan cuối 
tuần
Nhận xét 
tuyên dương

Vệ sinh lớp 
học.
Dọn dẹp sắp 
xếp đồ dùng, 
đồ chơi



Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích -yêu 

cầu Chuẩn bị Hướng dẫn
N1 N2 N3 N4 N5

Phiên chợ 
hàng ngày tết

Các loại cây 
xanh, cây cảnh 
khác nhau, Hoa 
các loại,rau củ 
quả, ... 

x x x x X

Siêu thi ngày 
tết

- Trẻ hứng thú 
tham gia chơi, thể 
hiện được vai 
chơi.

- Phát triển ngôn 
ngữ cho trẻ.

- Trẻ biết cách 
giao tiếp giữa 
người bán và 
người mua,

- Biết sắp xếp, bày 
hàng sạch sẽ, gọn 
gàng.

- Biết sắp xếp gọn 
gàng sau khi chơi

- Các mặt hàng 
ngày tết phong 
phú , đa dạng về 
chủng loại , mẫu 
mã đẹp,(bánh 
kẹo, bánh trưng 
cây cảnh ,  đèn 
lồng, câu đối, 
mâm ngũ quả, , 
bao lì xì....
Các loại vỏ, hộp 
, 

x
   x

X x

X

1
Góc 
phân 
vai

Gia đình đón 
tết

- Trang kim, 
Hoa dây, các 
loại hoa, quả 
nhựa, lọ hoa, 
bàn, khăn trải 
bàn

- Trẻ thảo luận 

- Phân công 
nhiệm vụ

- Tiến hành chơi 
-Cô chú ý quan 
sát trẻ chơi, giúp 
đỡ  khi cần thiết
-Hướng trẻ cách 
giao tiếp giữa 
người bán , người 
mua, cách hỏi sản 
phẩm và kĩ năng 
trao hàng nhận 
tiền
- Hướng trẻ cách 
sắp xếp ,  hợp lý, 
khoa học
- Cô giao tiếp qua 
lại cùng trẻ đặt 
câu hỏi để trẻ trả 
lời

x

x



Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích -yêu 

cầu Chuẩn bị Hướng dẫn
N1 N2 N3 N4 N5

- Thực phẩm 
bánh chưng, 
bánh kẹo các 
loại

- Bộ đồ nấu ăn, 
thực phẩm các 
loại

2
Góc 
xây 

dựng

- Xây dựng 
công viên cây 
xanh.

- Xây vườn 
rau sạch

- Xây vườn 
hoa ngày Tết

- Trẻ biết sử dụng 
thao tác của bác 
thợ xây để xây 
công viên,vườn 
hoa, vườn rau ,biết 
tìm và sử dụng vật 
thay thế trong quá 
trình thực hiện

- Qua đó phát triển 
1 số vận động tinh 
ở trẻ

- Khuyến khuchs 
trẻ sáng tạo trong 
khi xây dựng

- Các loại NVL 
, đồ dùng đồ 
chơi trong góc, 
tận dụng sản 
phẩm từ các góc 
chơi nghệ thuật 
để bổ sung

- Một số tranh 
gợi ý mẫu của 
cô

- Trẻ thảo luận 

- Phân công 
nhiệm vụ

- Tiến hành chơi 
-Cô chú ý quan 
sát trẻ chơi, giúp 
đỡ, gợi ý và cung 
cấp nguyên vật 
liệu cần thiết.

x

x

x x

     x



Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích -yêu 

cầu Chuẩn bị Hướng dẫn
N1 N2 N3 N4 N5

- Biết giao lưu với 
các nhóm bạn 
khác khi chơi 

 - Đoàn kết và 
cùng nhau hoàn 
thành nhiệm vụ 
được giao

- Đoàn kết và cùng 
nhau hoàn thành 
nhiệm vụ được 
giao

3
Góc

nghệ 
thuật

* Tạo hình
- Tô vẽ, năn, 
xé dán các 
loại cây xanh, 
rau, hoa quả, 
câu đối . Bày 
mâm ngũ quả, 
gói bánh 
chưng , làm 
bánh kẹo, tô 
màu câu đối, 
làm bao lì xì

* Âm nhạc

* Tạo hình

Trẻ biết sử dụng 
các NVL, sử dụng 
các kĩ năng đã học 
để hoàn thành sản 
phẩm theo yêu cầu 
của cô.

* Âm nhạc

- Nhận ra giai 
điệu, tên , bài hát 
quen thuộc.

Một số tranh gợi 
ý được làm từ 
các chất liệu 
khác nhau

Các loại NVL 
khác nhau( Len, 
đĩa, lọ ,lõi giấy)

- Nhạc, đồ dùng 
âm nhạc cho trẻ 
vận động

- Trẻ  chọn góc 
chơi, trò chơi 
- Quan sát mẫu 
gợi ý chơi.
- Chọn nguyên 
vật liệu chơi
- Cô giúp đỡ khi 
cần thiết

x

   

   

    x

x x

x



Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích -yêu 

cầu Chuẩn bị Hướng dẫn
N1 N2 N3 N4 N5

Hát , múa vận 
động theo các 
tt khác nhau

- Vận động phù 
hợp với nội dung 
bài hát.
- Tích cực tham gia 
hoạt động

4
Góc 

học tập

*Toán- KPKH

- Phân loại 
hoa, quả , cây

- Ôn Chia 
nhómcó số 
lượng 4 thành 
2 phần

- Phân loại trò 
chơi dân gian 
các vừng 
miền

Tìm hình 
giống nhau

- Ghép tranh. 
Gia đình đón 
tết

*Toán- KPKH

- Trẻ biết phân loại 
quả tròn dài

Phân loại cay lấy 
gỗ- cây ăn quả- 
cây cảnh
- Ôn luyện củng 
cố kiến thức toán 
đã học

- Biết ghép tranh 
hoàn chỉnh

.- Trẻ biết tên các 
trò chơi, biết cách 
chơi và  tích cực 
tham gia các trò 
chơi ( so hình, so 
màu, xếp theo số 
lượng, dặt số 

*Toán- KPKH

- Lô tô về các 
loại cây, quả

- Mẫu của cô, 
bảng, thẻ số, 
quân chơi

- Bàn cơ. Quân 
cờ

- Tranh tô màu 
cắt rời. 

- Các hình và 
hình rỗng, tranh 
màu

- Trẻ  chọn góc 
chơi, trò chơi 
- Quan sát mẫu 
gợi ý chơi.
- thực hiện công 
việc của mình
- Cô hỏi trẻ về 
công việc đang 
thực hiện
- Nhắc trẻ giao 
lưu qua lại giữa 
các nhóm
- Hỏi trẻ về sở 
thích và nguyện 
vong muốn chơi 
góc nào khác?
- Tạo đk cho trẻ 
luôn chuyển góc 
chơi
(-Cô chú ý quan 
sát trẻ chơi, giúp 

x

  x

x x

x



Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích -yêu 

cầu Chuẩn bị Hướng dẫn
N1 N2 N3 N4 N5

- So hình, so 
màu

- Xếp theo số 
lượng

- Nối các hoạt 
động ngày tết

- Tô màu số, 
đoán số

*Sách truyện

- Xem tranh 
truyện

- Làm album 

- Các hoạt 
động ngày tết

- Kể chuyện 
theo tranh, rối 
tay , rối que...

tương ứng, tô màu 
số..)
- Sáng tạo trong 
khi chơi

* Sách truyện
 Trẻ biết lật giở 
từng trang sách từ 
trái sang phải, biết 
lấy và cất sách 
truyện gọn gàng.

- Trẻ biết dùng 
ngôn ngữ của mình 
để diễn đạt các 
hình ảnh trong 
tranh.

- Cbi Bộ quả 
gắn mắt miệng 
để kể chuyện 
sáng tạo

- Sách truyện về 
chủ đề.

- Một số hình 
ảnh, hoạt động,  
trò chơi dân 
gian ngày tết 

- Các loại rối

đỡ, gợi ý và cung 
cấp nguyên vật 
liệu cần thiết).
Nhận xét kết quả 
sau khi chơi

-Cô gợi ý trẻ sắp 
sếp nội dung để 
kể chuyện.

- Hướng trẻ cách 
đọc - xem sách từ 
trái sang phải

- Hỗ trợ trẻ khi trẻ 
bí ngôn ngữ khi 
kể chuyện.



                                                                                                                                    Kiến An, ngày   tháng 1. năm 2025

                 BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT                                                                          GIÁO VIÊN

                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                             

Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích -yêu 

cầu Chuẩn bị Hướng dẫn
N1 N2 N3 N4 N5

- Trẻ linh hoạt 
trong sử dụng rối

5
Góc

thiên 
nhiên

- Chăm sóc 
cây

- Lau lá cây.

- Tưới cây.

- Gieo hạt cải

- Trẻ biết cách 
quan sát, theo dõi 
sự phát triển của 
cây.

- Biết lau lá cây, 
tưới cây.

- Trẻ hứng thú 
tham gia hoạt 
động.

- Đồ dùng chăm 
sóc cây

- Khăn lau lá cây

-Cô cho trẻ chọn 
góc chơi theo ý 
thích, 

-Cho trẻ làm quen 
với dụng cụ góc 
thiên nhiên

- Hd trẻ thực hiện 
công việc, Lau lá 
cây , tưới, tỉa lá 
úa...

HD trẻ thu dọn đồ 
dùng sau khi chơi

x
  x

x x
     x



               

                             Nguyễn Thị Dơn                                                                                        Nguyễn Thị Nhẹn
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